CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU

Địa chỉ: Số 01A Thùy Vân, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ VŨNG TÀU

Địa chỉ: Số 01A Thùy Vân, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010
Bản thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)


BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Năm 2010
I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Hình thức sở hữu vốn
:
Công ty cổ phần
2. Lĩnh vực kinh doanh
:
Thương mại - Dịch vụ - Du lịch
3. Ngành nghề kinh doanh
:
- Kinh doanh khách sạn, nhà hàng, dịch vụ vui chơi giải trí, hướng dẫn tham quan, phiên dịch, cung ứng phương tiện đi lại cho khách du lịch;

- Dịch vụ về xuất nhập cảnh, mua vé máy bay; Kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ, hàng hóa phục vụ du lịch, khách sạn (bao gồm phục vụ nhu cầu khách du lịch, phục vụ cho việc trang bị, bảo quản, nâng cấp khách sạn, phục vụ kinh doanh các nhà hàng);

- Kinh doanh thuốc lá điếu (các mặt hàng do Việt Nam sản xuất); Kinh doanh vận tải hành khách đường bộ; Kinh doanh dịch vụ xông hơi, xoa bóp (massage); Kinh doanh phòng hát karaoke; Kinh doanh các dịch vụ bãi biển và dịch vụ phụ trợ xung quanh khách sạn, nhà hàng như: Tắm nước ngọt, phao dù, ghế bố, chụp hình, hồ bơi, canô-môtô trược nước, dịch vụ diều lướt ván, giữ xe, bán hải sản tươi sống, hải sản đã qua chế biến, nước giải khát; Mua bán rượu bia.
II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. Năm tài chính 

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND).
III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán

Ban Điều hành đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các Chuẩn mực kế toán và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc lập Báo cáo tài chính. 

3. Hình thức kế toán áp dụng

Công ty sử dụng hình thức kế toán nhật ký chung.
IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Cơ sở lập Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính được trình bày theo nguyên tắc giá gốc.

2. Tiền và tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi.

3. Hàng tồn kho
Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.
Giá gốc hàng tồn kho được tính theo phương pháp nhập trước, xuất trước và được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được ghi nhận khi giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trừ chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.
4. Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác

Các khoản phải thu thương mại và các khoản phải thu khác được ghi nhận theo hóa đơn, chứng từ.

Dự phòng phải thu khó đòi được lập cho từng khoản nợ phải thu khó đòi căn cứ vào tuổi nợ quá hạn của các khoản nợ hoặc dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra, cụ thể như sau:

· Đối với nợ phải thu quá hạn thanh toán:

· 30% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn dưới 1 năm.

· 50% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm.

· 70% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm.

· Đối với nợ phải thu chưa quá hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi: căn cứ vào dự kiến mức tổn thất để lập dự phòng.
5. Tài sản cố định hữu hình

Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận là chi phí trong kỳ. 

Khi tài sản cố định được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào thu nhập hay chi phí trong kỳ. 

Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định như sau:

	Loại tài sản cố định
	Số năm

	Nhà cửa, vật kiến trúc
	05 - 45

	Máy móc, thiết bị
	07 - 12

	Phương tiện vận tải, truyền dẫn
	10

	Thiết bị, dụng cụ quản lý
	05 - 10


6. Chi phí đi vay

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí trong kỳ. Trường hợp chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang cần có một thời gian đủ dài (trên 12 tháng) để có thể đưa vào sử dụng theo mục đích định trước hoặc bán thì chi phí đi vay này được vốn hóa.

Đối với các khoản vốn vay chung trong đó có sử dụng cho mục đích đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang thì chi phí đi vay vốn hóa được xác định theo tỷ lệ vốn hóa đối với chi phí lũy kế bình quân gia quyền phát sinh cho việc đầu tư xây dựng cơ bản hoặc sản xuất tài sản đó. Tỷ lệ vốn hóa được tính theo tỷ lệ lãi suất bình quân gia quyền của các khoản vay chưa trả trong kỳ, ngoại trừ các khoản vay riêng biệt phục vụ cho mục đích hình thành một tài sản cụ thể.

7. Đầu tư tài chính

Các khoản đầu tư vào chứng khoán, công ty con, công ty liên kết và cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát được ghi nhận theo giá gốc.
Dự phòng giảm giá chứng khoán được lập cho từng loại chứng khoán được mua bán trên thị trường và có giá thị trường giảm so với giá đang hạch toán trên sổ sách. Dự phòng tổn thất cho các khoản đầu tư tài chính vào các tổ chức kinh tế khác được trích lập khi các tổ chức kinh tế này bị lỗ (trừ trường hợp lỗ theo kế hoạch đã được xác định trong phương án kinh doanh trước khi đầu tư) với mức trích lập tương ứng với tỷ lệ góp vốn của Công ty trong các tổ chức kinh tế này.

Khi thanh lý một khoản đầu tư, phần chênh lệch giữa giá trị thanh lý thuần và giá trị ghi sổ được hạch toán vào thu nhập hoặc chi phí trong kỳ.

8. Chi phí trả trước dài hạn

Công cụ, dụng cụ

Các công cụ, dụng cụ đã đưa vào sử dụng được phân bổ vào chi phí trong kỳ với thời gian phân bổ không quá 02 năm.
9. Nguồn vốn kinh doanh - quỹ

Nguồn vốn kinh doanh của Công ty bao gồm:

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: được ghi nhận theo số thực tế đã đầu tư của các cổ đông.
- Thặng dư vốn cổ phần: chênh lệch do phát hành cổ phiếu cao hơn mệnh giá.

- Vốn khác: hình thành do bổ sung từ kết quả hoạt động kinh doanh, giá trị các tài sản được tặng, biếu, tài trợ và đánh giá lại tài sản.

Các quỹ được trích lập và sử dụng theo Điều lệ của Công ty.
10. Cổ tức

Cổ tức được ghi nhận là nợ phải trả trong kỳ cổ tức được công bố.

11. Thuế thu nhập doanh nghiệp

Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 25% trên thu nhập chịu thuế.

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ bao gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại.

Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong kỳ với thuế suất áp dụng tại ngày cuối kỳ. Thu nhập chịu thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán là do điều chỉnh các khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán cũng như điều chỉnh các khoản thu nhập và chi phí không phải chịu thuế hay không được khấu trừ.

Thuế thu nhập hoãn lại là khoản thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phải nộp hoặc sẽ được hoàn lại do chênh lệch tạm thời giữa giá trị ghi sổ của tài sản và nợ phải trả cho mục đích Báo cáo tài chính và các giá trị dùng cho mục đích thuế. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn trong tương lai sẽ có lợi nhuận tính thuế để sử dụng những chênh lệch tạm thời được khấu trừ này.

Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xem xét lại vào ngày kết thúc năm tài chính và sẽ được ghi giảm đến mức đảm bảo chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế cho phép lợi ích của một phần hoặc toàn bộ tài sản thuế thu nhập hoãn lại được sử dụng.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả được xác định theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán dựa trên các mức thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc năm tài chính. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trừ khi liên quan đến các khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu khi đó thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu.
12. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu

Khi bán hàng hóa, thành phẩm doanh thu được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với việc sở hữu hàng hóa đó được chuyển giao cho người mua và không còn tồn tại yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền, chi phí kèm theo hoặc khả năng hàng bán bị trả lại.

Khi cung cấp dịch vụ, doanh thu được ghi nhận khi không còn những yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền hoặc chi phí kèm theo. Trường hợp dịch vụ được thực hiện trong nhiều kỳ kế toán thì việc xác định doanh thu trong từng kỳ được thực hiện căn cứ vào tỷ lệ hoàn thành dịch vụ tại ngày cuối kỳ. 

Tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch và doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất từng kỳ. Tiền bản quyền được ghi nhận trên cơ sở dồn tích phù hợp với hợp đồng. Cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi cổ đông được quyền nhận cổ tức hoặc các bên tham gia góp vốn được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.
13. Bên liên quan

Các bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên kia trong việc ra quyết định các chính sách tài chính và hoạt động.

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1. Tiền và các khoản tương đương tiền
	
	Số cuối năm
	
	Số đầu năm

	Tiền mặt
	73.098.236
	
	269.664.548

	Tiền gửi ngân hàng
	878.122.677
	
	454.881.662

	Tiền đang chuyển
	
	
	-

	Các khoản tương đương tiền
	2.000.000.000
	
	3.800.000.000

	Cộng
	2.951.220.913
	
	4.524.546.210


2. Đầu tư ngắn hạn
	
	Số cuối năm
	
	Số đầu năm

	Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
	-
	
	-

	Đầu tư ngắn hạn khác (hợp tác kinh doanh)
	10.000.000.000
	
	10.000.000.000

	Cộng
	10.000.000.000
	
	10.000.000.000


3. Phải thu khách hàng
	
	 Số cuối năm
	
	 Số đầu năm

	Hiệp Hội Du Lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	36.751.346
	
	46.638.763

	CN công ty Dịch vụ Du lịch Quốc tế BRVT tại TP HCM
	39.744.500
	
	-

	Công ty Dịch vụ Du lịch Quốc tế BRVT
	66.134.000
	
	-

	Công ty Du Lịch  Việt Travel
	
	
	61.984.144

	Công ty CP Dịch vụ Du lịch Sago
	21.257.500
	
	-

	Công ty Sen Vàng
	
	
	40.000.360

	Công ty Khách sạn Du lịch Thắng Lợi - CN Tp. Hồ Chí Minh
	18.120.000
	
	33.120.000

	Công ty TNHH STX VN offshore
	14.600.000
	
	-

	Công ty TNHH Vân Hội
	17.093.750
	
	

	Công ty CP ĐT XD Tổng hợp tỉnh BRVT
	16.060.000
	
	

	Các tổ chức khác
	16.455.595
	
	11.458.530

	Cộng
	246.216.691
	
	193.201.797


4. Trả trước cho người bán
	
	 Số cuối năm
	
	 Số đầu năm

	DNTN Phú  Quang
	600.000.000
	
	-

	Công ty CP TV ĐT XD tổng hợp tỉnh BR VT
	94.164.500
	
	94.164.500

	Nhà may Minh Hoàng
	60.955.000
	
	48.540.000

	Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
	14.190.000
	
	18.528.000

	Nguyễn Văn Đậu
	
	
	1.000.000.000

	Công ty TNHH Thang máy và TB Thăng Long
	1.588.800.000
	
	-

	Công ty CP Tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành
	730.983.000
	
	-

	Công ty CP Cao su Kymdan Sài Gòn
	796.213.000
	
	-

	Công ty CP SXTM XNK Thiên Đô
	407.400.000
	
	-

	Công ty CP Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu
	2.435.113.768
	
	7.946.675.031

	Các đối tượng khác
	2.145.109.836
	
	-

	Cộng
	8.872.929.104
	
	9.107.907.531


5. Các khoản phải thu khác
	
	 Số cuối năm
	
	 Số đầu năm

	Thuế thu nhập cá nhân phải thu
	3.703.448
	
	-

	Bảo hiểm nộp thừa
	9.294.276
	
	5.631.150

	Phải thu khác
	464.367.050
	
	1.391.351.867

	-
Công ty DVDL Quốc tế tỉnh BR-VT
	
	
	1.199.090.867

	-
Công ty CP chứng khoán Tân Việt - CN Tp. HCM (cổ tức ủy thác trả cho cổ đông)
	184.367.050
	
	67.261.000

	-
Công ty CP Trung Nam (lợi nhuận hợp tác kinh doanh)
	280.000.000
	
	125.000.000

	Cộng
	477.364.774
	
	1.396.983.017


6. Hàng tồn kho
	
	 Số cuối năm
	
	 Số đầu năm

	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
	15.666.010
	
	15.699.147

	Hàng hóa
	138.896.965
	
	87.362.433

	Cộng
	154.562.975
	
	103.061.580


7. Tài sản ngắn hạn khác
Tài sản ngắn hạn khác là khoản tạm ứng cho nhân viên của Công ty.

8. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

	
	Nhà cửa, vật kiến trúc
	
	Máy móc và thiết bị
	
	Phương tiện vận tải, truyền dẫn
	
	Thiết bị, dụng cụ quản lý
	
	Cộng

	Nguyên giá
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số đầu năm
	28.034.242.719
	
	2.076.932.818
	
	569.178.000
	
	221.773.350
	
	30.902.126.887

	Tăng trong năm
	421.548.659
	
	144.618.390
	
	-
	
	46.374.000
	
	612.541.049

	Mua sắm mới
	45.125.909
	
	144.618.390
	
	-
	
	46.374.000
	
	236.118.299

	Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành
	376.422.750
	
	-
	
	-
	
	-
	
	376.422.750

	Giảm trong năm
	-
	
	393.725.000
	
	-
	
	-
	
	393.725.000

	Thanh lý, nhượng bán
	-
	
	393.725.000
	
	-
	
	-
	
	393.725.000

	Số cuối năm
	28.455.791.378
	
	1.827.826.208
	
	569.178.000
	
	268.147.350
	
	31.120.942.936

	Giá trị hao mòn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số đầu năm
	4.498.515.534
	
	955.481.432
	
	297.237.400
	
	64.045.030
	
	5.815.279.396

	Tăng trong năm
	1.184.412.235
	
	240.049.343
	
	56.917.800
	
	35.958.847
	
	1.517.338.225

	Khấu hao trong năm
	1.184.412.235
	
	240.049.343
	
	56.917.800
	
	35.958.847
	
	1.517.338.225

	Giảm trong năm
	-
	
	250.179.428
	
	-
	
	-
	
	250.179.428

	Thanh lý, nhượng bán
	-
	
	250.179.428
	
	-
	
	-
	
	250.179.428

	Số cuối năm
	5.682.927.769
	
	945.351.347
	
	354.155.200
	
	100.003.877
	
	7.082.438.193

	Giá trị còn lại
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số đầu năm
	23.535.727.185
	
	1.121.451.386
	
	271.940.600
	
	157.728.320
	
	25.086.847.491

	Số cuối năm
	22.772.863.609
	
	882.474.861
	
	215.022.800
	
	168.143.473
	
	24.038.504.743


9. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	
	Số đầu năm
	
	Chi phí phát sinh trong năm
	
	Kết chuyển vào TSCĐ trong năm
	
	Số cuối năm

	Mua sắm TSCĐ
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	XDCB dở dang
	3.646.192.043
	
	24.108.798.985
	
	-
	
	27.754.991.028

	-
Dự án mở rộng khu vực kinh doanh
	3.646.192.043
	
	24.108.798.985
	
	-
	
	27.754.991.028

	Sửa chữa lớn TSCĐ
	-
	
	376.422.750
	
	376.422.750
	
	-

	- Bullgalow
	-
	
	376.422.750
	
	376.422.750
	
	-

	Cộng
	3.646.192.043
	
	24.485.221.735
	
	376.422.750
	
	27.754.991.028


10. Chi phí trả trước dài hạn

	Số đầu năm
	320.589.158

	Tăng trong năm
	755.163.264

	Kết chuyển vào chi phí SXKD trong năm
	442.795.261

	Số cuối năm
	632.957.161


11. Phải trả người bán
	
	Số cuối năm
	
	Số đầu năm

	Công ty TNHH XD TM DV Phú Điền
	-
	
	9.900.000

	Công ty CP Ti Tan
	-
	
	3.653.100

	Công ty TNHH Hai Lục
	24.935.583
	
	-

	DNTN TM Minh Quân
	21.377.500
	
	-

	Cộng
	46.313.083
	
	13.553.100


12. Người mua trả tiền trước
	
	Số cuối năm
	
	Số đầu năm

	Công ty CP Acecook
	14.500.000
	
	-

	Công ty CP DV Chu Du Hai Bốn
	12.940.640
	
	-

	Công ty Hancafe tour ( Hoàng Chê)
	-
	
	4.113.000

	Công ty TNHH thương mại Hoa Tường Vy
	-
	
	2.240.000

	Các tổ chức khác, cá nhân khác
	54.307.828
	
	24.526.578

	Cộng
	81.748.468
	
	30.879.578


13. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	
	Số đầu năm
	
	Số phải nộp trong năm
	
	Số đã nộp trong năm
	
	Số cuối năm

	Thuế GTGT hàng bán nội địa (*) 
	(168.286.928)
	
	479.571.082
	
	1.472.890.040
	
	(1.161.605.886)

	Thuế TNDN
	634.706.149
	
	1.091.656.934
	
	997.206.149
	
	729.156.934

	Thuế thu nhập cá nhân
	9.594.696
	
	56.229.442
	
	37.096.651
	
	28.727.487

	Tiền thuê đất
	-
	
	399.234.480
	
	399.234.480
	
	-

	Các loại thuế khác
	-
	
	3.000.000
	
	3.000.000
	
	-

	Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	Cộng
	476.013.917
	
	2.029.691.938
	
	2.909.427.320
	
	(403.721.465)


(*)
Số âm (-) được trình bày ở chỉ tiêu Thuế GTGT được khấu trừ

Thuế giá trị gia tăng

Công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Thuế suất áp dụng: 10%.
Thuế nhà đất

Tiền thuê đất được nộp theo thông báo của cơ quan thuế.
Thuế thu nhập doanh nghiệp

Xem thuyết minh số IV.11.

Các loại thuế khác

Công ty kê khai và nộp theo qui định.

14. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

	
	 Số cuối năm
	
	 Số đầu năm

	Bảo hiểm xã hội
	
	
	6.596.696

	Trung tâm lưu ký chứng khoán VN
	5.000.000
	
	-

	Nhận ký quỹ ngắn hạn
	25.000.000
	
	25.000.000

	Cổ tức phải trả cho các cổ đông
	2.123.167.050
	
	1.061.275.800

	Cộng
	2.153.167.050
	
	1.092.872.496


15. Quỹ khen thưởng, phúc lợi

	
	Số đầu năm
	
	Tăng do trích lập từ lợi nhuận
	
	Chi quỹ trong năm
	
	Số cuối năm

	Quỹ khen thưởng
	167.100.000
	
	33.867.268
	
	73.600.000
	
	127.367.268

	Quỹ phúc lợi
	92.009.736
	
	210.000.000
	
	241.942.800
	
	60.066.936

	Cộng
	259.109.736
	
	243.867.268
	
	315.542.800
	
	187.434.204


16. Phải trả dài hạn khác

	
	 Số cuối năm
	
	 Số đầu năm

	Nhận ký quỹ, ký cược
	110.000.000
	
	110.000.000

	-  Bộ phận Karaoke
	50.000.000
	
	50.000.000

	-  Bộ phận Massage
	60.000.000
	
	60.000.000


17. Vay và nợ dài hạn

	
	 Số cuối năm
	
	 Số đầu năm

	Vay ngân hàng TMCP Quân Đội CN Vũng Tàu
	19.512.922.264
	
	-


Chi tiết số phát sinh về các khoản vay như sau:

	Số đầu năm
	-

	Số tiền vay phát sinh trong năm
	20.000.000.000

	Số tiền vay đã trả trong năm
	487.077.736

	Số cuối năm
	19.512.922.264


18. Vốn chủ sở hữu

Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu
	
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
	
	Cộng

	Số dư đầu năm nay
	52.400.000.000
	
	-
	
	52.400.000.000

	Tăng trong năm
	-
	
	4.016.667.268
	
	4.016.667.268

	Phân phối lợi nhuận trong năm
	-
	
	4.016.667.268
	
	4.016.667.268

	Số dư cuối năm nay
	52.400.000.000
	
	-
	
	52.400.000.000


Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	
	 Số cuối năm
	
	 Số đầu năm

	Vốn đầu tư của Nhà nước
	34.099.630.000
	
	34.099.630.000

	Vốn góp của các cổ đông
	18.300.370.000
	
	18.300.370.000

	Cộng
	52.400.000.000
	
	52.400.000.000


Cổ phiếu

	
	 Số cuối năm
	
	 Số đầu năm

	Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành
	5.240.000
	
	5.240.000

	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
	5.240.000
	
	5.240.000


Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VND.
VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
1. Doanh thu

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
	
	Năm nay
	
	Năm trước

	Tổng doanh thu
	21.399.470.152
	
	16.734.796.322

	· Doanh thu bán hàng hóa
	872.097.144
	
	627.863.868

	· Doanh thu bán nhà hàng
	3.965.636.227
	
	2.935.255.704

	· Doanh thu cung cấp dịch vụ
	16.544.924.781
	
	13.171.676.750

	· Doanh thu nội bộ
	16.812.000
	
	

	Các khoản giảm trừ doanh thu:
	
	
	-

	Doanh thu thuần
	21.399.470.152
	
	16.734.796.322


2. Giá vốn hàng bán

	
	Năm nay
	
	Năm trước

	Giá vốn của hàng hóa đã bán
	511.439.553
	
	368.372.829

	Giá vốn của nhà hàng đã bán
	2.066.502.933
	
	1.359.197.637

	Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp
	12.554.365.551
	
	10.171.243.903

	Cộng
	15.132.308.037
	
	11.898.814.369


3. Doanh thu hoạt động tài chính

	
	Năm nay
	
	Năm trước

	Lãi tiền gửi ngân hàng
	413.298.951
	
	810.564.917

	Cổ tức, lợi nhuận được chia (sau thuế TNDN)
	795.000.000
	
	1.250.000.000

	Cộng
	1.208.298.951
	
	2.060.564.917


4. Chi phí quản lý doanh nghiệp

	
	Năm nay
	
	Năm trước

	Chi phí cho nhân viên 
	782.438.341
	
	705.900.932

	Thuế, phí và lệ phí
	402.234.480
	
	402.234.480

	Chi phí dịch vụ mua ngoài
	199.795.165
	
	145.777.136

	Chi phí bằng tiền khác
	1.015.852.582
	
	950.863.836

	Cộng
	2.400.320.568
	
	2.204.776.384


5. Thu nhập khác

	
	Năm nay
	
	Năm trước

	Thu nhập từ thanh lý TSCĐ, CCDC
	127.272.727
	
	6.363.636

	Các khoản thu nhập khác
	49.960.082
	
	147.478.182

	Cộng
	177.232.809
	
	153.841.818


6. Chi phí khác

	
	Năm nay
	
	Năm trước

	Chi phí thanh lý TSCĐ, CCDC
	143.545.572
	
	17.320.026

	Chi phí khác
	503.533
	
	14.000.000

	Cộng
	144.049.105
	
	31.320.026


7. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm được dự tính như sau:

	
	Năm nay
	
	Năm trước

	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
	5.108.324.202
	
	4.480.067.278

	Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế thu nhập doanh nghiệp:
	
	
	

	-
Các khoản điều chỉnh tăng
	53.303.533
	
	396.825.000

	+
Thù lao HĐQT và BKS không trực tiếp tham gia điều hành Công ty
	52.800.000
	
	48.600.000

	+
Các khoản điều chỉnh khác
	503.533
	
	348.225.000

	-
Các khoản điều chỉnh giảm
	795.000.000
	
	1.250.000.000

	+
Lợi nhuận sau thuế TNDN được chia từ hoạt động hợp tác kinh doanh
	795.000.000
	
	1.250.000.000

	+
Lỗ kỳ trước chuyển sang
	
	
	-

	Tổng thu nhập chịu thuế
	4.366.627.735
	
	3.626.892.278

	Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp
	25%
	
	28%

	Thuế thu nhập doanh nghiệp dự tính phải nộp
	1.091.656.934
	
	906.723.070

	Thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm theo Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009
	
	
	272.016.921

	Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành
	1.091.656.934
	
	634.706.149


VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát thực trạng tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty
	Chỉ tiêu
	
	Đơn vị tính
	
	Năm nay
	
	Năm trước

	Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn
	
	
	
	
	
	

	Cơ cấu tài sản
	
	
	
	
	
	

	Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản
	
	%
	
	31,28 
	
	46,74

	Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản
	
	%
	
	68,72 
	
	53,26

	Cơ cấu nguồn vốn
	
	
	
	
	
	

	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn
	
	%
	
	31,31 
	
	3,47

	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn
	
	%
	
	68,69 
	
	96,53

	Khả năng thanh toán
	
	
	
	
	
	

	Khả năng thanh toán hiện hành
	
	Lần
	
	3,19 
	
	28,84

	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn
	
	Lần
	
	17,88 
	
	14,31

	Khả năng thanh toán nhanh
	
	Lần
	
	0,12 
	
	2,54

	Tỷ suất sinh lời
	
	
	
	
	
	

	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu
	
	
	
	
	
	

	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần
	
	%
	
	23,87 
	
	26,77

	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần
	
	%
	
	18,77 
	
	22,98

	Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản
	
	
	
	
	
	

	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản
	
	%
	
	6,70 
	
	8,20

	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản
	
	%
	
	5,27 
	
	7,04

	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu
	
	%
	
	7,67 
	
	7,25



Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 21 tháng 02 năm 2011
	
	
	NGÔ THỊ BÍCH HƯỜNG
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	Người lập biểu
	
	Kế Toán Trưởng
	
	Chủ tịch HĐQT
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